TOA AN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
HUYEN PT, TP HA NOI Doc Lip - Tw Do - Hanh Phic

Ban 4n s6: 08/2023/HNGD-ST
Ngay: 30 - 3-2023.
VIV: Tranh chap hén nhdn va gia dinh

, _ NHAN DANH
NUOC CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM

TOA AN NHAN DAN HUYEN PT - THANH PHO HANQI
Thanh phan Hpi dong xét xir so tham gom co:
- Thédm phdn - Chii toa phién toa: Ong Kiéu Duy Chinh.
- Cdc Hoi tham nhdn déan: Ong Nguyén Vin Hoc.
Ong Lé Xuéan Son.

- Thuw ky phién toa: Ba Hoang Thi Hai Uyén — Thu ky Toa an nhan dan huyén PT,
Thanh pho Ha Nai.

- Pai dién Vién kiém sat nhan dan huyén PT, Thanh phé Ha Nji tham gia phién
toa: Ba Khuat Thi My Dung - Kiém st vién.

Ngay 30 thang 3 ndm 2023 tai try s Toa 4n nhan dan huyén PT, Thanh phd Ha Noi xét
xir so tham cong khai vu an dan sy thu 1y so: 04/2023/TLST-DS ngay 06 thang 01 nam 2023
vé viéc tranh chdp Hon nhdn va gia dinh, theo Quyét dinh dua vu 4n ra xét xur sb:
05/2023QDXXST-HNGD ngay 03 thang 3 nam 2023 va theo Quyét dinh hoan phién toa s
06/2023/QDST-HNGD ngay 20 thang 3 nam 2023, gitra cac duong su:

- Nguyén don: Anh Khuét Vin Th, sinh nam 1986.

Pia chi: Thén XD, x3 XP1, huyén PT, Thanh phd Ha Noi; c6 mit.

- Bi dom: Chi Kiéu Thi T, sinh nam 1986.

DKHKTT: Thon XD, xi XD1, huyén PT, Thanh phd Ha Noi.

Chd ¢ hién nay: Thon 1, X3 TL, huyén PT, Thanh phd Ha Noi; vang mit.

NOI DUNG VU AN:
- Theo Pon khéi kién va cac 10i khai tiép theo, nguyén don Ia anh Khuét Van Th trinh
bay nhu sau:



Anh két hon véi chi Kidu Thi T 14 ngudi qué & x& TL, huyén PT, Thanh phd Ha Nai trén
co so tr do tim hiéu va c6 Piang ky két hon tai Uy ban nhan xa XP (Nay la XB), huyén PT,
Thanh phd Ha Néi vao ngdy 18/01/2012. Sau khi két hon, chi T vé séng cting anh va gia dinh
anh tai thon XD, xa XP1, huyén PT duoc khoang 09 thang thi ra ¢ riéng. Thoi gian dau, vo
chong anh sdng hoa thuan, khong xay ra chuyén gi. Pén thang 12 nam 2018, vo chong xay ra
mau thuin do bat ddng quan diém, khong con tin tuéng nhau, ca hai vo chéng nghi ngd nhau
ngoai tinh. Vo chdng thudng xay ra cii, néi nhau 1am cho cudc séng vo chong trd nén cing
théng, khong con hanh phuc. Pau thang 8 nam 2019, chi T vé séng & nha bd, me dé tai thon 1,
x& TL, huyén PT. Vi vo chdng anh thuong xay ci nhau, anh sg khong kiém ché dugc ban than
nén yéu cu chi T vé nha bd, me dé &. Ttr d6, vo chong song ly than, mdi ngudi mét noi. Sau d6
anh 1am Pon xin ly hon chi T va Toa 4n nhan dan huyén PT da thu 1y va giai quyét vu &n. Tai
Ban 4n s6: 34/2019/HNGD-ST ngiy 24/9/2019 ctia Toa 4n nhan dan huyén PT da xét xir khong
chép nhan yéu cau khoi kién xin ly hon ctia anh d6i véi chi Kiéu Thi T. Tir khi Toa an xét xir dén
nay, anh va chi T khong vé séng cting nhau va ciing khong lién lac gi v6i nhau. Thoi gian vo
chong anh ly than, anh nhan thay tinh cam vo chong khong c6 kha niang doan tu, mau thuan da
tram trong nén tha thiét dé nghi Toa an cho anh duoc ly hon chi Kiéu Thi T.

+ Vé con chung: Vo chdng anh chi ¢d 02 con chung la chau Khuat Kiéu V, sinh ngay
01/7/2013 va chéu Khuat Van B, sinh ngay 26/02/2015. Hién nay, chau Khuat Kiéu V dang song
véi anh con chau Khuat Vin D dang séng véi chi T. Sau khi ly hon, anh xin nudi chau Khuat
Kiéu V, con chéu Khuat Van B giao cho chi T nudi dudng. Hai bén khong phai cap dudng nudi
con cho nhau.

+ V& tai san chung, vé cong stic va no: Vo chdng anh khdng ¢ tai san chung, cong stic va
ng.

- Chi Kiéu Thi T trinh bay nhu sau: Chi két hén véi anh Khuét Van Th trén co s tu do tim
hiéu, tw nguyén va Dang ky két hon tai Uy ban nhan dan nhan x& XP (Nay 1a x3 XD1), huyén PT,
Thanh phd Ha Noi vao ngay 18/01/2012. Sau khi dugc hai bén gia dinh t6 chirc dam cudi theo
phong tuc tap quén & dia phuong thi chi vé séng chung v6i anh Th va gia dinh tai thon XD, xa
XP1, huyén PT, Thanh ph Ha Noi dugc may thang thi ra ¢ riéng. Thoi gian dau chung séng vo
chdng chi séng hoa hop, hanh phuc va khong xay ra mau thuin gi. Tuy nhién, cang vé sau thi chi
thay anh Th khdng con tinh cam va quan tim dén chi nhu truéc ddy, anh c6 nghi ngd chi ngoai
tinh. Chi c6 giai thich nhiéu nhung anh Th khéng nghe. Ttr d6, anh Th it n6i chuyén va lanh nhat
v6i chi. Thang 8 ndm 2019, vo chdng séng ly than. Chi vé séng o nha bd, me dé tai thon OT, xa
TL, huyén PT. Nam 2019, anh Khuat Van Th 1am Pon xin ly hén chi. Tai Ban 4n so:
34/2019/HNGD-ST ngay 24/9/2019 cta Toa 4n nhan dan huyén PT da xét xir khong chap nhan
yéu cau khoi kién xin ly hon ctia anh Khuat Van Th. Ké tir khi Toa an xét xir dén nay, chi va anh
Th van khong vé chung séng véi nhau nira. Nay anh Th ¢6 Pon xin ly hén, v kién coa chi la
khéng ddng ¥ ly hon. Vi chi vin con tinh cam vé6i anh Th nén tha thiét d& nghi Toa an giai quyét
cho vo chéng chi vé doan tu dé nuoi day cac con khon 16n.
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+ V& con chung: Chi két hon v6i anh Khuat Van Th sinh duoc 02 con chung 1a chau Khuét
Kiéu V, sinh ngay 01/7/2013 va chéu Khut Vin B, sinh ngdy 26/02/2015. Thue &, chau Khuat
Kiéu V dang ¢ véi anh Th con chau Khuit Vian P dang song voi chi. Néu Toa 4n giai quyét ly
hon, chi dong ¥ dé anh Khuat Van Th nudi chau Khuat Kiéu V, chi xin nudi chau Khuat Vin .
Hai bén khéng phai cap dudng nudi con chung,

+ V& tai san chung, cong stc va ng: Khéng co.

Tai phién toa anh Khuat Van Th van giit nguyén yéu cau xin ly hdn chi Kiéu Thi T va giai
quyét xin duoc nudi con.

Kiém sat vién Pai dién Vién kiém sat nhan dan huyén PT, Thanh phd Ha Noi phat biéu
quan diém giai quyét vu an nhu sau: Viéc Toa an nhan dan huyén PT thu Iy vu 4n 13 dang thAm
quyén. Viée xac dinh quan hé phap luat, tw cAch nguoi tham gia t6 tung 1a dung phap luat, viéc
thu thap chimg ctr, cp tong d4t vin ban td tung déu dam bao dung phap luat. Tham phan, Thu
ky, Ho1 déng xet xr da thye hién ding nhiém vy, quyén han. V& ndi dung: pé nghi ap dung cac
Piéu 51, 56, 58, ,81, 82, 83 ciia Luat hén nhan va gia dinh; Diéu 147 ciia B luat T6 tung dan
su; Nghi quyét s6 326/2016/UBTVQH14 ngay 30/12/2016 ctia Uy ban thuong vu Quoc Hoi dé
chap nhéan yéu cau khai kién cta anh Khuat Van Th va xir cho anh Khut Van Th dugc ly hon
chi Kiéu Thi T. V& con chung: D& nghi giao chau Khuét Kiéu V, sinh ngay 01/7/2013 cho anh
Khuat Van Th nudi dudng, giao chau Khuat Van D, sinh ngdy 26/02/2015 cho chi Kiéu Thi T
nudi dudng. Hai bén khong phai cAp dudng nudi con chung cho nhau va déu c6 quyén nghia vu
thdm nom con chung ma khéng ai duoc can trd. Vé tai san chung va ng: Khong c6. Vé an phi:
Anh Khuét Vin Th phai chiu 4n phi ly hén so thim theo quy dinh ctia phép luét.

NHAN PINH CUA TOA AN:
Sau khi nghién ctru cac tai lidu c6 trong hd so vu an, dugc tham tra tai phién tod, Hoi
dong xét xtr nhan dinh:

[1]. V& t6 tung:

Anh Khuat Van Th ¢6 Pon xin ly hon va giai quyét con chung véi chi Kiéu Thi T ¢6 dia
chi cu tré tai thon 1, xa TL, huyén PT, Thanh phd Ha Noi. Toa &n nhan dan huyén PT x4c dinh
quan hé tranh chap 14 ly hon va nudi con nén thy Iy vu an, giai quyét vu an 1a ding thim quyén
theo quy dinh tai khoan 1 Diéu 28, diém a khoan 1 Diéu 35, khoan 3 Piéu 36 va diém a khoan
1 Diéu 39 cta Bo luat T6 tung dan su. Tai phién toa, chi Kiéu Thi T di duoc triéu tap hop 16
dén phién toa nhung vang mat 1an tha hai khéng ¢ ly do, can cir diém b khoan 2 Piéu 227 ciia
BO luat TS tung dan su, HOi déng xét x1r tién hanh xét xir Véng mit d6i véi chi Kiéu Thi T.

[2]. V& quan hé hén nhan:

Anh Khuat Van Th va chi Kiéu Thi T két hon véi nhau trén co sé ty do tim hiéu, tu
nguyén va Dang ky két hon tai Uy ban nhan dan xa XP1, huyén PT, Thanh phé Ha Noi vao

3



ngay 18/01/2012. Viéc két hon ciia anh chi da tudn thu day du cac didu kién két hon va tham
quyén dang ky két hon theo quy dinh ctia Luat hon nhan va gia dinh. Quan hé hon nhan ciia anh
Th va chi T duogc xac dinh 1a quan hé hon nhan hop phap. Vo chong anh chi da c6 thoi gian
song hoa thuan, hanh phic cho dén thang 12 ndm 2018 phét sinh méau thuan vo chdng. Do hai
bén bt ddng quan diém song, khong con tin tuong nhau. Vo chong lubn xay ra cdi noi nhau. Tir
do, vo ché)ng it n61 chuyén, tinh cdm mo nhat dan. Thang 8 nam 2019, vo chéng séng ly than.
Thuyec té tinh cam anh chi khong thé han gén duoc va khong ¢ kha nang doan tu. Nhu vy, tinh
trang hon nhan giita anh Th va chi T d3 mau thuan tram trong, doi song chung khong ton tai,
muc dich hon nhan khéng dat duoc nén cin ctr vao Diéu 51 va Bidu 56 cta Luat hon nhan va
gia dinh dé chap nhan yéu cau xin ly hon ciia anh Khuat Vin Th.

[3]. V& con chung:

Anh Khuét Van Th va chi Kiéu Thi T ¢6 02 con chung la chau Khuat Kiéu V, sinh ngay
01/7/2013 va chau Khuat Van D, sinh ngay 26/02/2015. Ca anh Th va chi T déu c6 nguyén vong
duoc nudi con va o di diéu kién dé nudi con nén can giao chau Khuat Kiéu V cho anh Khuat
Vin Th nuéi dudng, giao chau Khuat Van D cho chi Kiéu Thi T nudi dudng cho dén khi cac chéu
da 18 tudi hozc khi 6 quyét dinh thay dbi khac ciia co quan Nha nude ¢d tham quyén. V& cap
dudng nudi con chung: Do anh Th va chi T déu khéng yéu cau, nén cac bén khong phai cap
dudng nudi con chung cho nhau va ¢ quyén, nghia vu thim nom con chung ma khong ai
duoc can tro.

[4]. V& tai san chung, cong strc va no:

Hai bén déu xac dinh khong c6 nén Toa an khong giai quyét.

[5].Vé an phi:

Anh Khuét Van Th chiu an phi ly hon so thim theo quy dinh ctia phap luét.

Vi cac [é trén,

QUYET PINH:

Ap dung céc Biéu 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 81, 82, 83 caa Luat hdn nhan va gia dinh.
Piéu 147, Bicu 271, Diéu 273 cua Bo luat TH tung dan su. Diéu 26, khoan 5 Diéu 27 Nghi
quyét so: 326/2016/UBTVQH14 ngay 30/12/2016 ctia Uy ban thuong vu Qudc Hoi:

Xir:

Chéap nhan yéu cau khoi kién xin ly hén cta anh Khuat Van Th. Anh Khuat Van Th duoc
ly hon chi Kiéu Thi T.

+ V& con chung: Giao chau Khuat Kiéu V, sinh ngay 01/7/2013 cho anh Khuat Van Th
nudi dudng; giao chau Khuat Van B cho chi Kiéu Thi T nudi dudng cho dén khi chau Khuat
Kiéu V va chau Khuét Van b da 18 tudi hoic khi ¢ quyét dinh thay doi khac cua co quan Nha
nude cd tham quyén.
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Vé cap dudng nudi con chung: Anh Khuat Van Th va chi Kiéu Thi T khdng phai cap
dudng nudi con chung cho nhau va c6 quyén, nghia vu thim nom con chung ma khong ai
duoc can tro.

+ V& tai san chung va no: Khéng co.

+ V& an phi: Anh Khuét Van Th phai chiu 300.000 dong (Ba tram nghin dong) &n phi ly
hén so tham, duge trir vao sb tién tam tmg an phi d& ndp tai Bién lai thu tam tmg &n phi, 1¢ phi
tod an sb: 0040384 ngay 06/01/2023 ciia Chi cuc thi hanh an dan sy huyén PT, Thanh phd Ha
Noi.

Anh Khuat Vin Th ¢6 quyén khang cdo ban an trong thoi han 15 ngay, ké tir ngay tuyén
an. Chi Kiéu Thi T c6 quyén khang cdo ban an trong thoi han 15 ngdy, ké tir ngy duoc giao
ban an hodc hoac ban an dugc niém yét.

Truong hop ban dn, quyét dinh dwoc thi hanh dn theo qui dinh tai Piéu 2 Ludt thi hanh
an dan su thi nguoi dwoc thi hanh dn dan sw, nguoi phdi thi hanh an dan sw, cé quyén théa
thudn thi hanh dn, quyén yéu cau thi hanh dn, t nguyén thi hanh dn hodc bi cuedng ché thi
hanh an theo qui dinh tai cdc Diéu 6, 7 va 9 Ludt thi hanh dn ddn su, thoi hiéu thi hanh an
duoc thuc hién theo QUi dinh tai Piéu 30 Ludt thi hanh én dan su.

Noi nhin: T/M HQOI PONG XET XU SO THAM
- TAND Thanh ph6 Ha Noi; Tham phan - Cha toa phién toa

- VKSND huyén PT,;

- THADS huyén PT;

- Nhitng nguoi tham gia t tung;

- UBND xi XD1;

- Luu hd so vu 4n.

Kiéu Duy Chinh















	- Nguyên đơn: Anh Khuất Văn Th, sinh năm 1986.
	Địa chỉ: Thôn XĐ, xã XĐ1, huyện PT, Thành phố Hà Nội; có mặt.
	+ Về con chung: Chị kết hôn với anh Khuất Văn Th sinh được 02 con chung là cháu Khuất Kiều V, sinh ngày 01/7/2013 và cháu Khuất Văn Đ, sinh ngày 26/02/2015. Thực tế, cháu Khuất Kiều V đang ở với anh Th còn cháu Khuất Văn Đ đang sống với chị. Nếu Tòa á...
	+ Về tài sản chung, công sức và nợ: Không có.
	Tại phiên tòa anh Khuất Văn Th vẫn giữ nguyên yêu cầu xin ly hôn chị Kiếu Thị T và giải quyết xin được nuôi con.
	Kiểm sát viên Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện PT, Thành phố Hà Nội phát biểu quan điểm giải quyết vụ án như sau: Việc Tòa án nhân dân huyện PT thụ lý vụ án là đúng thẩm quyền. Việc xác định quan hệ pháp luật, tư cách người tham gia tố tụng là đú...
	Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, được thẩm tra tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định:
	[1]. Về tố tụng:
	Anh Khuất Văn Th có Đơn xin ly hôn và giải quyết con chung với chị Kiều Thị T có địa chỉ cư trú tại thôn 1, xã TL, huyện PT, Thành phố Hà Nội. Tòa án nhân dân huyện PT xác định quan hệ tranh chấp là ly hôn và nuôi con nên thụ lý vụ án, giải quyết vụ á...
	[2]. Về quan hệ hôn nhân:
	Anh Khuất Văn Th và chị Kiều Thị T kết hôn với nhau trên cơ sở tự do tìm hiểu, tự nguyện và Đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân xã XĐ1, huyện PT, Thành phố Hà Nội vào ngày 18/01/2012. Việc kết hôn của anh chị đã tuân thủ đầy đủ các điều kiện kết hôn v...
	[3]. Về con chung:
	Anh Khuất Văn Th và chị Kiều Thị T có 02 con chung là cháu Khuất Kiều V, sinh ngày 01/7/2013 và cháu Khuất Văn Đ, sinh ngày 26/02/2015. Cả anh Th và chị T đều có nguyện vọng được nuôi con và có đủ điều kiện để nuôi con nên cần giao cháu Khuất Kiều V c...
	[4]. Về tài sản chung, công sức và nợ:
	Hai bên đều xác định không có nên Tòa án không giải quyết.
	[5].Về án phí:
	Anh Khuất Văn Th chịu án phí ly hôn sơ thẩm theo quy định của pháp luật.
	Vì các lẽ trên,
	QUYẾT ĐỊNH:
	Áp dụng các Điều 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 81, 82, 83 của Luật hôn nhân và gia đình. Điều 147, Điều 271, Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự. Điều 26, khoản 5 Điều 27 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc Hội:
	Xử:
	Chấp nhận yêu cầu khởi kiện xin ly hôn của anh Khuất Văn Th. Anh Khuất Văn Th được ly hôn chị Kiều Thị T.
	+ Về con chung: Giao cháu Khuất Kiều V, sinh ngày 01/7/2013 cho anh Khuất Văn Th  nuôi dưỡng; giao cháu Khuất Văn Đ cho chị Kiều Thị T nuôi dưỡng cho đến khi cháu Khuất Kiều V và cháu Khuất Văn Đ đủ 18 tuổi hoặc khi có quyết định thay đổi khác của cơ ...
	Về cấp dưỡng nuôi con chung: Anh Khuất Văn Th và chị Kiều Thị T không phải cấp dưỡng nuôi con chung cho nhau và có quyền, nghĩa vụ thăm nom con chung mà không ai được cản trở.
	+ Về tài sản chung và nợ: Không có.
	+ Về án phí: Anh Khuất Văn Th phải chịu 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) án phí ly hôn sơ thẩm, được trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp tại Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí toà án số: 0040384 ngày 06/01/2023 của Chi cục thi hành án dân sự huyện...
	Anh Khuất Văn Th có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Chị Kiều Thị T có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được giao bản án hoặc hoặc bản án được niêm yết.
	Trường hợp bản án, quyết định được thi hành án theo qui định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự, có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị...



